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ETHNIC RELATIONS, ETHNIC GROUP IN COASTAL 
PROVINCES OF THE SOUTHERNMOSST CENTRAL AREA

Phu Van Han

The coastal provinces of Southernmost Central area have an important position in the development of 
the country. In this region, apart from Kinh people who are the majority ethnic group, local ethnic 

minorities such as Cham, Ra-glai, Cho-ro and a number of other ethnic groups, including later emigrants 
(such as Hoa, Nung,...) have settled, lived  and have relationships, forming a multi-ethnic population 
structure rich in traditional identities and values. In the process of development, ethnic relations here have 
diversified, complicated and interwoven developments within the region, across regions and across countries. 
In the current context of globalization and integration, well-promoted ethnic issues and ethnic relations are 
always the driving force of development, on the contrary, to be an opportunity for conflicts between ethnic 
groups, ethnic group. Clarifying ethnic relations in terms of marriage, friends and neighbors; through social 
assistance; through language communication and through ethnic relations of local ethnic groups in the 
coastal provinces of the southernmost central area in development in order to identify a number of ethnic 
issues, regulating ethnic relations and building a block of national unity towards the goal of national defense 
and development, sustainable development in the southernmost central area today.
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1. Đặt vấn đề
Các tỉnh ven biển vùng cực Nam Trung Bộ có 

vai trò, vị thế quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập 
khu vực và quốc tế qua liên kết kinh tế, hợp tác đầu 
tư, chuyển giao công nghệ và trao đổi thương mại ở 
nội vùng, liên vùng với Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, 
Bắc Trung Bộ và các vùng khác trong nước, xuyên 
quốc gia với các nước trong khu vực, trên thế giới 
bằng hệ thống giao thông đất liền, đường hàng 
không và đường biển. Vùng này có tiềm năng, lợi 
thế trong khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn 
tài nguyên của núi rừng, đồng bằng và biển đảo để 
phát triển nền kinh tế sinh thái kết hợp trồng trọt 
(lúa, hoa màu, cây ăn trái, cây công nghiệp…), chăn 
nuôi (trâu, bò, heo, dê, cừu…) ở đồng bằng và miền 
núi, nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn ven bờ 
và đánh bắt hải sản xa bờ trên vùng biển Đông, tạo 
ra chuỗi giá trị hàng hóa cung ứng cho công nghiệp 
chế biến, cho tiêu dùng nội địa, xuất khẩu và làm 
dịch vụ tại các cảng biển. Hiện nay, vùng cực Nam 
Trung Bộ có vị thế địa chính trị đặc biệt đối với 
việc phát triển bền vững kinh tế biển và du lịch biển 
đảo, kết hợp kinh tế với quốc phòng theo hướng đa 
phương hóa các mối quan hệ quốc tế trên vùng biển 
Đông nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo 
của Việt Nam.

Trên địa bàn các tỉnh ven biển vùng cực Nam 
Trung Bộ, ngoài tộc người đa số (Kinh) cùng với 
các tộc người thiểu số tại chỗ như dân tộc Chăm 
(Khánh Hoà: 325 người; Ninh Thuận: 67.517 người 
và Bình Thuận: 39.557 người), Ra-glai (Khánh 
Hoà: 55.844 người; Ninh Thuận: 70.366 người và 
Bình Thuận: 17.382 người), Chơ-ro (Khánh Hoà: 
01 người; Ninh Thuận: 06 người và Bình Thuận: 
3.777 người)… còn có các tộc người Hoa, Nùng, 
Tày… đã tụ cư, lập nghiệp, hợp thành cơ cấu dân 
cư đa thành phần tộc người, giàu bản sắc và giá trị 
truyền thống (Ủy ban Dân tộc, 2020. tr.26, 27). Các 
cộng đồng tộc người tại chỗ đã hiệp lực và tương 
trợ lẫn nhau trong công cuộc khai khẩn đất đai, núi 
rừng, biển đảo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng 
đời sống văn hóa và tôn giáo, thiết lập quan hệ dân 
tộc và xây dựng khối đoàn kết dân tộc gắn bó trong 
đấu tranh chống ách áp bức, chống giặc ngoại xâm, 
bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. 
Tuy nhiên, do tác động chính sách của các chế độ 
chính trị trước năm 1975 làm cho vấn đề dân tộc 
ở vùng cực Nam Trung Bộ có những diễn biến có 
phần phức tạp. Mâu thuẫn, xung đột giữa các dân 
tộc, tộc người; trong nội bộ tộc người và giữa các 
nhóm địa phương cũng đã từng xảy ra. 

Người Chăm, Ra-glai và Chơ-ro vùng cực Nam 
Trung Bộ là những thành phần dân tộc trong cộng 
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đồng các dân tộc Việt Nam thống nhất, nhưng đồng 
thời là cộng đồng dân tộc có lịch sử phát triển hết 
sức phức tạp. Thực trạng giữa cộng đồng các dân 
tộc ở đây với quốc gia dân tộc thể hiện các mối quan 
hệ dân tộc thông qua hệ thống chính trị, đội ngũ cán 
bộ và cơ cấu cán bộ; các tổ chức kinh tế nhà nước 
hoạt động trên địa bàn vùng; đặc điểm tâm lý và ý 
thức tự giác tộc người, trình độ phát triển dân tộc; 
vị trí, vai trò của dân tộc đối với vùng và quốc gia 
đa dân tộc; văn hóa dân tộc và văn hóa quốc gia; các 
động thái di cư giữa các vùng trong nước, ra nước 
ngoài và nhập cư từ nước ngoài. 

 Quan hệ giữa người Kinh (dân tộc đa số) với 
các dân tộc thiểu số tại chỗ liên quan địa bàn cư trú 
với việc hình thành các cộng đồng cư dân đa tộc 
người Việt Nam; liên quan đến tiếng Việt là ngôn 
ngữ quốc gia và việc sử dụng song ngữ, đa ngữ ở 
các dân tộc; về lĩnh vực kinh tế với việc sử dụng tư 
liệu sản xuất và phương thức sản xuất, tích tụ và 
tập trung ruộng đất qua mua bán, sang nhượng; về 
xã hội và văn hóa qua quá trình cộng cư, tiếp xúc, 
giao lưu văn hóa và thiết lập quan hệ hôn nhân đa 
tộc người, đa tôn giáo ở các dân tộc; trong hệ thống 
chính trị với vị trí vai trò của cán bộ là người dân 
tộc đa số và cán bộ là người các dân tộc, cũng như 
vấn đề về định kiến tộc người. 

Quan hệ giữa các dân tộc tại chỗ trong vùng và 
trong quốc gia liên quan đến địa bàn cư trú có tính 
đan xen, do quá trình cộng cư lâu dài giữa người 
Việt và các dân tộc tại chỗ; vai trò có tính chi phối 
của người đa số về lĩnh vực kinh tế trong vùng; các 
mối quan hệ xã hội được thiết lập qua hôn nhân và 
với việc hình thành các cộng đồng cư dân đa tộc 
người; về tính khép kín của cộng đồng.

Quan hệ trong nội bộ tộc người các dân tộc thiểu 
số tại chỗ vùng cực Nam Trung Bộ với thiết chế 
palei (làng, xóm) theo các nhóm tín ngưỡng tôn 
giáo khác nhau, theo các vùng cư trú khác nhau, 
về các yếu tố truyền thống và những biến đổi trong 
quan hệ nội bộ tộc người. Quan hệ dân tộc, đồng 
tộc, thân tộc xuyên biên giới quốc gia và quan hệ 
dân tộc, đồng tộc, thân tộc xuyên vùng, xuyên quốc 
gia ở các dân tộc. Đặc thù lịch sử và khác biệt nguồn 
gốc cư dân, ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, làm cho 
quan hệ dân tộc ngày càng gia tăng nhiều chiều kích 
đan xen ở nội vùng, liên vùng. Các thế lực thù địch 
ở nước ngoài luôn lợi dụng vấn đề dân tộc để khơi 
dậy lòng hằn thù, châm mồi cho những mâu thuẫn, 
xung đột giữa các tộc người thiểu số với tộc người 
đa số và chính quyền địa phương, tác động tiêu cực 
đến ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng. 

Nhìn chung, vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc ở 
các tỉnh ven biển vùng cực Nam Trung Bộ diễn biến 
đa dạng, phức tạp, đan xen lẫn nhau ở nội vùng, 
liên vùng và xuyên quốc gia. Vì thế, trong bối cảnh 

toàn cầu hóa, hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay, 
các thế lực thù địch, kể cả bên trong và bên ngoài 
luôn lợi dụng vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc để 
châm mồi cho những mâu thuẫn, xung đột, nhất là 
mâu thuẫn, xung đột giữa các tộc người thiểu số với 
tộc người đa số và chính quyền địa phương. Nghiên 
cứu, làm rõ quan hệ dân tộc thể hiện qua hôn nhân, 
qua quan hệ bạn bè, hàng xóm; qua tương trợ xã 
hội; qua giao tiếp ngôn ngữ và qua quan hệ đồng 
tộc của các dân tộc, tộc người tại chỗ ở vùng duyên 
hải cực Nam Trung Bộ trong phát triển hiện nay ở 
bài viết này góp phần tiếp tục nhận diện các vấn đề 
cơ bản và cấp bách về dân tộc, điều hòa quan hệ dân 
tộc và xây dựng khối đoàn kết dân tộc hướng mục 
tiêu bảo vệ và phát triển đất nước, phát triển bền 
vững các dân tộc vùng cực Nam Trung Bộ hiện nay

2. Tổng quan nghiên cứu
Từ trước đến nay đã có khá nhiều nghiên cứu về 

lý luận và thực tiễn vấn đề dân tộc trên bình diện 
chung của cả nước, tại vùng Nam Trung Bộ và cực 
Nam Trung Bộ. Các khái niệm về tộc người, dân tộc, 
quốc gia dân tộc, tộc người đa số, tộc người thiểu số, 
tộc người tại chỗ, tộc người di cư, ý thức tộc người, 
ý thức quốc gia - dân tộc và các lý thuyết tiếp cận 
quá trình tộc người, quan hệ tộc người, xung đột tộc 
người, phát triển bền vững… đã được thao tác hóa 
và hệ thống hóa trong các công bố của Đặng Nghiêm 
Vạn (2009), Hoàng Chí Bảo (2009), Doãn Hùng 
(2010), Phan Xuân Biên (2010, 2017), Ngô Văn Lệ, 
Huỳnh Ngọc Thu (2013), Phạm Quang Hoan (2014), 
Phan Xuân Sơn (2014), Vương Xuân Tình (2017a, 
2017b, 2019), Nguyễn Văn Minh (2017, 2019), Hà 
Đình Thành và Hà Thu Thủy (2019), Lý Hành Sơn 
(2019), Bùi Minh Đạo (2019)... 

Liên quan chủ đề này còn kể đến, “Văn hóa biển 
miền Trung và văn hóa biển Tây Nam Bộ” (2008) 
có các bài viết về biển và vùng biển cực Nam 
Trung Bộ như: “Chiến lược biển và tầm nhìn công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa mới” của Trần Đình Thiên, 
“Người Việt (Kinh) vùng ven biển miền Trung hội 
nhập cùng biển cả: Nghiên cứu trường hợp ở Ninh 
Thuận và Bình Thuận” của Nguyễn Duy Thiệu và 
“Du lịch văn hóa biển miền Trung - Tiềm năng và 
thách thức” của Lê Hồng Ký…

Nghiên cứu người Chăm ở vùng này có nhiều 
công trình, đề tài, bài viết về kinh tế, xã hội, văn 
hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, văn học nghệ thuật… 
Gần đây, Kỷ yếu Hội thảo “40 năm nghiên cứu 
văn hóa Chăm” (2015) và một số nghiên cứu khác 
như:“Văn hóa Ra-glai” của Phan Quốc Anh (2010) 
và việc “Thực hiện chính sách dân số - kế hoạch 
hóa gia đình của người Ra-glai ở tỉnh Khánh Hòa” 
của Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thanh Tùng 
(2017)… Nhìn chung, các công trình nghiên cứu, 
bài viết về người Ra-glai tuy chưa nhiều nhưng 



CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

33Volume 11, Issue 2

cũng đã đề cập đến hoạt động kinh tế, đời sống văn 
hóa và xã hội truyền thống và những biến đổi hiện 
nay của họ dưới góc nhìn của ngành dân tộc học/
nhân học; “Hoạt động kinh tế truyền thống của 
người Chơ-ro” của Võ Công Nguyện (2006); “Tri 
thức bản địa của người Chơ-ro” của Phan Thị Yến 
Tuyết, Võ Công Nguyện (2013), “Hôn nhân và gia 
đình người Chơ-ro” của Lâm Nhân (2014)… 

Nhìn lại việc nghiên cứu về vấn đề dân tộc, quan 
hệ dân tộc, tộc người ở các tỉnh ven biển vùng cực 
Nam Trung Bộ cho thấy trước hết số lượng các công 
trình nghiên cứu có khá nhiều. Nhiều chuyên khảo 
đã mô tả chi tiết, phân tích khá tường tận nguồn 
gốc cư dân và lịch sử tộc người, hoạt động kinh tế, 
phong tục tập quán, văn hóa, tâm linh… của các tộc 
người thiểu số tại chỗ. Những công trình viết về các 
tộc người có giá trị tư liệu quan trọng, nhưng cũng 
còn có những hạn chế nhất định trong cách nhìn, 
cách tiếp cận cho mục tiêu phát triển bền vững cộng 
đồng và phát triển vùng. Những công trình nghiên 
đó có những phân tích, lý giải khá kỹ đối với các 
lĩnh vực dân số, dân cư, kinh tế, xã hội, văn hóa và 
môi trường ở vùng người Chăm, Ra-glai, Chơ-ro... 
Kết quả nghiên cứu về vấn đề dân tộc ở các tỉnh ven 
biển vùng cực Nam Trung Bộ từ trước đến nay đã 
có những đóng góp đáng kể về lý luận và thực tiễn, 
làm cơ sở khoa học góp phần vào việc hoạch định 
chính sách dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết 
dân tộc trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước và hội nhập. Những kết quả 
nghiên cứu về quan hệ dân tộc, tộc người cũng đã 
góp một phần làm sáng tỏ các mối quan hệ giữa các 
tộc người ở vùng này liên quan sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thổ Việt Nam trên đất liền, vùng biển và hải 
đảo cực Nam Trung Bộ.

3. Phương pháp nghiên cứu
Quan hệ dân tộc và tôn giáo, đồng tộc và đồng 

tôn giáo ở các tỉnh ven biển vùng cực Nam Trung 
Bộ có xu hướng và động thái ngày càng gia tăng đa 
dạng và phức tạp với nhiều chiều kích đan xen ở nội 
vùng, liên vùng và xuyên quốc gia, có tác động, ảnh 
hưởng bao trùm lên mọi mặt đời sống dân tộc, nhất 
là đối với các cộng đồng tộc người thiểu số tại chỗ 
trong vùng này.

Bài viết tiếp cận tổng thể đối với các cộng đồng 
tộc người thiểu số tại chỗ (Chăm, Ra-glai, Chơ-
ro…) trong mối liên hệ tương tác với dân tộc đa 
số (Kinh) ở các tỉnh ven biển vùng cực Nam Trung 
Bộ. Vấn đề dân tộc, quan hệ dân tộc và đoàn kết dân 
tộc ở vùng này được nhận diện, phân tích, lý giải 
dưới góc nhìn từ chiều kích đan xen ở nội vùng, liên 
vùng và xuyên quốc gia.

Để làm rõ mối quan hệ dân tộc ở các tỉnh ven 
biển vùng cực Nam Trung Bộ, bài viết sử dụng 

phương pháp thu thập thông tin từ nhiều tài liệu thứ 
cấp ở các dân tộc tại chỗ, tập trung vào các công 
trình về người Chăm, Ra-glai, Chơ-ro, kế thừa kết 
quả của đề tài “Phát triển bền vững các dân tộc thiểu 
số vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ”; kết hợp 
đánh giá thực tiễn, phân tích và so sánh, hiện trạng 
quan hệ dân tộc ở vùng cực Nam Trung Bộ này.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Quan hệ dân tộc, tộc người ở vùng cực 

Nam Trung Bộ qua hôn nhân
Mối quan hệ dân tộc qua hôn nhân “được thiết 

lập từ thời đầu định cư, lập nghiệp, cư trú đan xen 
với nhau trên vùng đất này” (Trịnh Hoài Đức, 1998, 
tr.143). Hiện nay, việc thiết lập quan hệ hôn nhân 
với tộc người khác ở vùng cực Nam Trung Bộ có tỉ 
lệ thấp do tác động của yếu tố văn hóa tộc người. 
Phong tục, tôn giáo và tính khép kín ở một bộ phận 
người các dân tộc Chăm, Ra-glai và Chơ-ro tại chỗ 
là một “rào cản” đối với việc kết hôn ngoại tộc. Tuy 
nhiên, trong lịch sử và ở thời kỳ hiện đại cho thấy:  

Đối với người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận và Bình 
Thuận, quá trình quan hệ dân tộc qua hôn nhân đã 
hình thành ở nơi này nhóm Chăm Kinh Cựu (Bắc 
Bình, Bình Thuận). Đây là nhóm con cháu của 
những người đàn ông Việt (Kinh) lấy vợ là người 
Chăm (và ngược lại). Người Chăm Hroi (ở Bình 
Định và Phú Yên) thường kết hôn với người Ê-đê 
và Ba na ở vùng Bắc Tây Nguyên hình thành nhóm 
tộc người Chăm – Ba na hoặc Ba na - Chăm. Đối 
với người Ra-glai (Ninh Thuận, Bình Thuận) cũng 
qua hôn nhân đã hình thành hai nhóm Ra-glai Njak 
và Graong nay còn gọi nhóm Ra-glai Bác Ái (Ninh 
Thuận, Khánh Hòa) và Nhóm Rai hay Ra-glai (ở 
Bình Thuận). Còn người Chơ-ro hình thành hai 
nhóm Chơ-ro Bariak (Bà Rịa) và Chơ-ro (Đồng 
Nai). Trong quá trình di chuyển và kết hôn với 
ngoại tộc, người gốc Chơ-ro đã hòa nhập vào cộng 
đồng Xtiêng hoặc Khmer (ở Tây Ninh và Bình 
Phước). Một bộ phận Chơ-ro sinh sống làm việc 
bên cạnh người Kinh đã hình thành tộc người “tự 
gọi” Tà Mun (Tây Ninh). 

Ở vùng cực Nam Trung Bộ, việc thiết lập quan 
hệ hôn nhân với người khác tộc người đối với các 
dân tộc Chăm, Ra-glai và Chơ-ro có tỷ lệ thấp nhất 
do tác động của yếu tố văn hoá tộc người. Do sống 
quần tụ thành cộng đồng tôn giáo-tộc người nên các 
tộc người ở đây có xu hướng kết hôn trong cộng 
đồng là chính. (Phú Văn Hẳn, CTDT. 16-20, 2021).

Quá trình đô thị hóa tại vùng cư trú ở dân tộc tại 
chỗ, nhiều nông thôn ven các thành thị đã trở thành 
vùng đô thị hóa và một bộ phận dân cư tại chỗ đã 
chuyển thành thị dân. Chính trong môi trường thành 
thị, quan hệ hôn nhân khác tộc người diễn ra thuận 
lợi hơn so với trước nên hộ gia đình đa tộc người 
ở khu vực thành thị có tỷ lệ nhỉnh hơn ở khu vực 
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nông thôn. 
Quan hệ hôn nhân ở các dân tộc Chăm, Ra-glai 

và Chơ-ro vùng cực Nam Trung Bộ được thiết lập 
khá chặt chẽ. Người các dân tộc tại chỗ đều muốn 
cho con cái của mình lấy vợ hoặc chồng là người 
đồng tộc hoặc đồng tôn giáo, tín ngưỡng. Người 
Chăm Hồi giáo lấy vợ lấy chồng người thuộc tộc 
người khác thì người đó buộc phải theo đạo Hồi 
(Islam). Trong thời kỳ hiện đại, quan hệ giữa người 
các dân tộc Chăm, Ra-glai hoặc Chơ-ro với người 
Kinh được cho là phổ biến hơn trước song chủ yếu 
diễn ra đối với người dân tộc đi làm ăn (hay có 
những quan hệ giao tiếp thường xuyên) bên ngoài 
cộng đồng và dễ dàng trở thành người Kinh (mặc dù 
trong giấy tờ vẫn có thể ghi nhận là dân tộc). Còn 
đối với các kết hôn giữa người Kinh với người dân 
tộc tại chỗ (cư trú trong cộng đồng dân tộc) thì con 
cái của họ dễ hội nhập thành người dân tộc. Điều 
này cũng xảy ra tương tự đối với người dân tộc tại 
chỗ kết hôn với tộc người khác thì con cái của họ 
dễ dàng nhập vào thành viên dân tộc, tộc người của 
cộng đồng họ đang cư trú. 

4.2. Quan hệ dân tộc, tộc người theo bạn bè, 
làng xóm ở vùng cực Nam Trung Bộ

Quá trình cộng cư, cư trú đan xen tại mỗi cộng 
đồng người các dân tộc Chăm, Ra-glai và Chơ-ro ở 
vùng cực Nam Trung Bộ đã thiết lập các mối quan 
hệ tộc người lâu bền đối với mọi lĩnh vực đời sống 
cư dân và biểu hiện cụ thể, sinh động trong quan hệ 
bạn bè, hàng xóm, láng giềng thân thiện với nhau 
cả ở bên trong và ngoài cộng đồng. Quan hệ bạn bè, 
hàng xóm là người khác tộc người ở các dân tộc tại 
chỗ vùng cực Nam Trung Bộ thể hiện sự gắn kết, 
hòa hợp thông qua việc tổ chức lễ tiệc gia đình ở 
người dân tộc có mời bạn bè là tộc người khác tham 
dự. Người dân tộc tại chỗ mời bạn bè, hàng xóm 
láng giềng là người Kinh và người dân tộc khác 
trong vùng dự lễ tiệc gia đình hoặc họ dự lễ tiệc gia 
đình của người dân tộc khác tại địa phương đã trở 
thành mối quan hệ giao lưu qua lại thường xuyên, 
làm giảm đáng kể sự phân biệt hoặc định kiến giữa 
tộc người đa số và thiểu số. Tuy có một chút “rào 
cản” về kiêng kỵ theo phong tục hoặc tôn giáo, 
nhưng người các dân tộc tại chỗ ở đây vẫn xem việc 
mời bạn bè khác tộc người dự lễ tiệc gia đình là 
chuyện nhằm kết nối các mối quan hệ hàng xóm 
láng giềng với nhau. Trên phạm vi toàn vùng, quan 
hệ tộc người tại các cộng đồng cư dân đa tộc người 
tại chỗ ở vùng cực Nam Trung Bộ diễn ra theo xu 
hướng hòa hợp và hội nhập. Quan hệ giữa các dân 
tộc Chăm, Ra-glai và Chơ-ro với nhau và với người 
dân tộc đa số (Kinh) luôn ấm êm, thân tình, luôn 
kề sát bên nhau suốt thời gian dài trong khai khẩn, 
chống ngoại xâm, để cùng xây dựng và bảo vệ đất 
nước, không ngừng bồi đắp cho phát triển bền vững 
hiện nay.

4.3. Quan hệ dân tộc, tộc người trong tương 
trợ xã hội ở vùng cực Nam Trung Bộ 

Hoạt động tương trợ trong và ngoài cộng đồng 
ở các dân tộc vùng cực Nam Trung Bộ diễn ra đa 
dạng cả quy mô và hình thức. Hoạt động tương trợ 
không chỉ diễn ra trong nội bộ tộc người, mà còn có 
sự qua lại giữa các tộc người với nhau, với cả người 
Kinh và chính quyền địa phương. Người Chăm còn 
có mối liên hệ rộng với những cộng đồng Hồi giáo 
trong cả nước và quốc tế, nhất là các nước Ả Rập, 
Indonesia, Malaysia... mà nhờ đó thường nhận được 
những nguồn hỗ trợ cho cộng đồng. Người ở các 
dân tộc Chăm, Ra-glai và Chơ-ro vùng cực Nam 
Trung Bộ cũng nhận được những nguồn tài trợ ở 
các nơi khác trong nước thông qua chính quyền địa 
phương. Việc giúp đỡ từ các cá nhân và tổ chức đã 
góp phần làm giảm bớt khó khăn trong cộng đồng 
các dân tộc tại chỗ vùng cực Nam Trung Bộ.

4.4. Quan hệ dân tộc qua giao tiếp ngôn ngữ ở 
vùng cực Nam Trung Bộ 

Trong quá trình cộng cư, quan hệ dân tộc thể 
hiện sâu sắc qua ngôn ngữ. Trong tiếng Việt (tiếng 
phổ thông) đã tích hợp nhiều từ vựng tiếng các 
dân tộc, trong đó có tiếng Chăm, Ra-glai và Chơ-
ro. Tiếng Việt cũng ảnh hưởng mạnh mẽ vào ngôn 
ngữ các dân tộc Chăm, Ra-glai và Chơ-ro vùng cực 
Nam Trung Bộ. Tiếng dân tộc Chăm, Ra-glai và 
Chơ-ro cùng với tiếng Việt (tiếng phổ thông - ngôn 
ngữ Quốc gia) song song tồn tại tạo nên môi trường 
song ngữ tiếng Việt – tiếng dân tộc (Chăm, Ra-glai 
và Chơ-ro). Hầu hết người các dân tộc Chăm, Ra-
glai và Chơ-ro trong vùng hiện nay đều có khả năng 
giao tiếp tiếng Việt phổ thông. Các trẻ em người 
dân tộc thiểu số tại chỗ đều có khả năng nói và nghe 
tốt tiếng Việt (tuy có kém hơn so với người Kinh 
cùng tuổi). Người các dân tộc ở đây sống cộng cư 
với người Kinh, tiếng Việt là tiếng nói phổ thông và 
là ngôn ngữ giao tiếp phổ biến giữa các tộc người. 
Nhìn một cách tổng quát, người Chăm nói tiếng Việt 
tốt hơn người dân tộc Ra-glai và Chơ-ro trong vùng. 
Trong đó, tiếng Chăm và Ra-glai như là phương 
ngữ của nhau nên cơ bản ở hai dân tộc này đều có 
khả năng giao tiếp chung. (Tỷ lệ biết đọc, viết chữ 
phổ thông ở người Chăm là 80,83%; ở người Ra-
glai là 57,13%; ở người Chơ-ro là 81,67%); số liệu 
thời điểm ngày 01/04/2019.

Tiếng Việt lâu nay là ngôn ngữ trung gian trong 
giao tiếp giữa các tộc người. Dù việc tiếp cận và 
sử dụng tiếng Việt ở mức độ thành thạo khác nhau, 
nhưng nhìn chung, các dân tộc tại chỗ vùng cực 
Nam Trung Bộ thuộc các nhóm địa phương khác 
nhau đều lấy tiếng Việt làm ngôn ngữ giao tiếp 
chung. Tuy nhiên, ở nhóm vùng sâu, vùng xa, vùng 
ít có sự cư trú đan xen với người Kinh, khả năng sử 
dụng thành thạo cả bốn kỹ năng của tiếng Việt thấp 
hơn. Nhóm này có tỉ lệ nghe và nói tốt, nhưng khả 
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năng viết và nghe hiểu còn hạn chế. Trong bối cảnh 
giao lưu ngày càng mạnh mẽ giữa các tộc người với 
nhau, nhất là với người Kinh, thì việc thông thạo 
tiếng Việt càng có lợi thế hơn cho việc làm ăn, giao 
lưu, tiếp xúc ở các lĩnh vực khác trong cuộc sống. 

Tiếng Việt cần thiết đối với người các dân tộc 
tại chỗ cho việc làm ăn, buôn bán thì những cán bộ 
người Kinh trong hệ thống chính trị ở cơ sở cũng 
cần biết ngôn ngữ và văn hóa của các dân tộc tại chỗ 
để làm tốt hơn nhiệm vụ. Tiếng của người Chăm 
được cho phép tổ chức biên soạn và giảng dạy từ 
năm 1978 đến nay đã và đang có những tác động 
tích cực. Tiếng Chăm, tiếng Raglai cũng được chính 
quyền địa phương đưa vào truyền thông đại chúng 
(NTV, BTV, VTV5 và VOV), tiếng Chơ-ro cũng 
được chú ý để người Chơ-ro tại địa phương phát 
huy trong học tập, biên soạn từ điển và ghi chép 
trong cộng đồng và trên truyền thông.

4.5. Quan hệ đồng tộc với bên ngoài ở các dân 
tộc vùng cực Nam Trung Bộ

Các tộc người thiểu số ở vùng cực Nam Trung 
Bộ có mối quan hệ dòng họ, thân tộc, đồng tộc, 
đồng hương và đồng tôn giáo ở trong vùng và bên 
ngoài. Các mối quan hệ này đã được thiết lập từ lâu 
và có xu hướng ngày càng gia tăng bởi nhiều dòng 
người Chăm xuất cư (ngoài palei Chăm).

Quan hệ thân tộc, đồng tộc và đồng tôn giáo 
xuyên vùng, xuyên biên giới ở dân tộc Chăm có xu 
hướng ngày càng gia tăng và mở rộng (Campuchia, 
Malaysia… cả ở một số nước trên thế giới như Mỹ, 
…), đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng 
cường mạng lưới xã hội bên trong và ngoài cộng 
đồng theo hướng cố kết tộc người và liên kết giữa 
những người thân tộc, đồng tộc và đồng tôn giáo 
với nhau.

Người Chăm và Ra-glai ở vùng cực Nam Trung 
Bộ có chung nguồn gốc với các tộc người Mã Lai 
– Đa Đảo trên vùng đảo và bán đảo thuộc khu vực 
Đông Nam Á. Người Chăm, Ra-glai và nhiều dân 
tộc cùng khu vực còn có nhiều điểm tương đồng về 
văn hoá. 

Do nguyên nhân lịch sử, tùy từng lúc, từng 
nơi mà mối quan hệ dân tộc, tộc người đậm nhạt 
khác nhau. Có những quan hệ đã có thời xa xưa do 
huyết thống, dòng tộc như mối quan hệ với cộng 
đồng Chăm ở Campuchia, Thái Lan, Malaysia, 
Indonesia. Có mối quan hệ được hình thành do cùng 
tôn giáo hoà lẫn với quan hệ dòng tộc như quan 
hệ với cộng đồng Islam, hoặc do những giao thiệp 
từ trước. Trong những mối quan hệ ấy, đặc biệt là 
mối quan hệ với các nhóm tộc người gốc Melayu là 
thường xuyên và gần gũi nhất. Đến nay nhiều hoạt 
động giao lưu giữa người Chăm và người Melayu 
vẫn thường diễn ra.

Với Campuchia, trong các thế kỷ XV, XV một 

bộ phận người Chăm đã phải di cư sang đất Chân 
Lạp. Một bộ phận người Chăm từ đây đã đến sinh 
sống ở vùng An Giang và Tây Ninh. Những mối 
quan hệ liên quan tộc người này được giữ gìn không 
những vì lý do tín ngưỡng, mà còn vì tình bà con, 
thân tộc.  

Vào thời kỳ Pol Pot trên đất nước Campuchia, 
có rất nhiều người Chăm phải bỏ xứ. Họ đến 
Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Ninh Thuận 
và tá túc tại các thánh đường Islam (của cộng đồng 
Chăm). Tại đây, họ được cộng đồng Chăm giúp đỡ 
để ổn định đời sống. Ngày nay ngoài các quan hệ 
thân thiết với các cộng đồng Islam ở Malaysia và 
Campuchia, cộng đồng người Chăm còn có những 
quan hệ rộng rãi với dân tộc gốc Melayu (người Mã 
Lai – Đa Đảo) ở các nước Đông Nam Á khác. 

5. Thảo luận
Dân tộc hàm chứa phạm vi theo nghĩa rộng là 

quốc gia – dân tộc và theo nghĩa hẹp là thành phần 
dân tộc cụ thể tức tộc người. Nhìn một cách tổng thể 
thì mối quan hệ giữa các tộc người nước ta với quốc 
gia - dân tộc, Tổ quốc là mối quan hệ đặc biệt, quan 
trọng và quyết định, bao trùm và chi phối đến toàn 
bộ các mối quan hệ dân tộc ở nước ta. Kế đến là mối 
quan hệ giữa tộc người thiểu số - đa số là cơ bản, có 
vai trò xương sống, thường xuyên. Còn mối quan 
hệ giữa các dân tộc với nhau là hết sức đa dạng, gắn 
với lịch sử đặc trưng của từng tộc người và địa bàn 
cư trú, là quan hệ láng giềng. Mối quan hệ nội bộ 
tộc người là các mối quan hệ dòng họ, làng palei 
gắn với địa bàn cư trú có thể ở không gian khác 
nhau nên quan hệ mang tính xuyên biên giới, có thể 
xuyên quốc gia (Phan Xuân Biên, 2021, tr.22-23).

Các dân tộc Chăm, Ra-glai và Chơ-ro ở cực 
Nam Trung Bộ ngày càng cố kết hòa nhập vào cộng 
đồng các dân tộc Việt Nam trong sự phát triển quốc 
gia chung. Rõ ràng do cùng chung số phận lịch sử 
dựng nước và giữ nước và tác động của chính sách 
dân tộc “bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ 
nhau” đã tạo nên xu hướng quy tụ, hòa hợp trong 
quan hệ tộc người và trong phát triển bền vững vì 
mục tiêu quốc gia chung.

Hiện nay, cộng đồng các dân tộc Chăm, Ra-glai 
và Chơ-ro vùng cực Nam Trung Bộ đang hội nhập 
vùng, quốc gia, khu vực và thế giới. Quan hệ dân 
tộc như là một thực thể đa diện, lưỡng cực. Thực thể 
đó mang tính rộng rãi và bền bỉ, là một tồn tại đang 
phát triển. Vì thế, chấp nhận và định hướng quan hệ 
dân tộc là điều kiện tiên quyết trong chính sách dân 
tộc và phát triển bền vững.

Các dân tộc Chăm, Ra-glai và Chơ-ro vùng cực 
Nam Trung Bộ, trong quá trình phát triển, những 
phong tục tập quán dân tộc đang nhường bước trước 
những vấn đề của hiện đại. Hiện trên thế giới cũng 
như có những mâu thuẫn, xung đột gay gắt liên 
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quan đến dân tộc, tôn giáo. Tinh thần Jihat (tử vì 
đạo) của Islam và một số tôn giáo mới, lạ được kích 
động hơn bao giờ hết là những bằng chứng cho thấy 
dân tộc Chăm, Raglai, Chơ-ro và các dân tộc tại chỗ 
vùng cực Nam Trung Bộ không còn bình yên như 
xưa. Những sóng gió thế giới đang làm đảo lộn các 
quan hệ dân tộc buộc chúng ta phải suy nghĩ. 

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong 
thời gian qua đã mang lại nhiều thành tựu, có tác 
động tích cực trong cố kết, hòa hợp thành phần 
tộc người vì sự nghiệp quốc gia chung. Tuy nhiên, 
những vấn đề lịch sử thường sinh ra những vấn đề 
tâm lý chưa hết nguôi ngoai, tiếp tục tác động đến 
quan hệ tộc người (đa số/ thiểu số tại chỗ) nhất là 
khi có vấn đề phức tạp trong đời sống kinh tế xã hội, 
dân tộc dễ nảy sinh xung đột dân tộc, tộc người, tác 
động xấu đến khối đoàn kết toàn dân tộc – động lực 
phát triển đất nước.

6. Kết luận
Các tỉnh ven biển vùng cực Nam Trung Bộ là 

nơi có nhiều thành phần tộc người (Chăm, Ra-glai, 
Chơ-ro và nhiều tộc người khác) không chỉ khác 
biệt về ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, xã hội; mà trong 
quá trình hình thành, phát triển đã có những quan hệ 
dân tộc, tộc người đa dạng. Giải quyết vấn đề dân 
tộc mà cốt lõi là quan hệ dân tộc là nhiệm vụ vừa 
mang tính chiến lược đồng thời là nhiệm vụ thời 
sự, cấp bách. Do đó, vấn đề dân tộc cần được quan 
tâm đúng mức để đảm bảo sự hài hòa trong các mối 
quan hệ nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền và phát 
triển kinh tế trong quá trình đổi mới và hội vì mục 
tiêu quốc gia chung.

Vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc ở vùng cực 
Nam Trung Bộ cho thấy quan hệ gần gũi giữa các 
dân tộc tại chỗ thể hiện qua hôn nhân, gia đình và 
thân tộc; qua quan hệ bạn bè, làng xóm; qua tương 
trợ xã hội; qua giao tiếp ngôn ngữ và qua quan hệ 
đồng tộc, đồng tôn giáo là có những tác động đối 
với phát triển.

Do nguyên nhân lịch sử, các dân tộc vùng cực 
Nam Trung Bộ ngoài việc tiếp tục duy trì tâm lý 
cố kết cộng đồng, đề cao hôn nhân nội tộc, đã có 
những hôn nhân với tộc người khác như sự hình 
thành cộng đồng người Kinh Cựu (tại Bình Thuận) 
đối với người Chăm; Nhóm Rai (Bình Thuận) đối 
với người Ra-glai (ở Ninh Thuận và Bình Thuận) 
và ở người Chơ-ro hình thành cộng đồng Tà Mun (ở 
Tây Ninh) hoặc nhập vào tộc người Xtiêng, Khmer 
ở Nam Bộ. 

Trong thời kỳ hiện nay, các tộc người Chăm, Ra-
glai, Chơ-ro thường sống quần cư thành cộng đồng 
– tộc người, do đó có xu hướng kết hôn trong cộng 
đồng là chính. Quá trình đô thị hóa công nghiệp hóa 
và hội nhập, quan hệ dân tộc đa dạng hơn. Trong 
quan hệ bạn bè, làng xóm, các tộc người thiểu số 

tại chỗ cùng chung sống với nhau thân tình và hài 
hòa. Đây là tiền đề để xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc nội vùng và trên phạm vi quốc gia. 
Trong tương trợ xã hội, sự tham gia giữa các tộc 
người thiểu số tại chỗ với nhau và với tộc người đa 
số (người Kinh) và chính quyền đã tiếp tục củng cố 
tinh thần “đoàn kết, bình đẳng, tương trợ và giúp đỡ 
nhau cùng phát triển”. Việc tương trợ lẫn nhau đã 
giúp cộng đồng các tộc người thiểu số tại chỗ giảm 
bớt khó khăn và ổn định kinh tế. 

Các tộc người thiểu số tại chỗ đều xem tiếng 
Việt phổ thông là phương tiện giao tiếp chung để 
thuận lợi trong việc giao lưu. Bên cạnh đó, tiếng 
Chăm, Ra-glai và Chơ-ro cũng được chú ý bảo tồn, 
lưu giữ và phổ biến trên các phương tiện truyền 
thông. Tuy nhiên, các tộc người tại chỗ vùng cực 
Nam Trung Bộ vẫn còn chênh lệch nhau về trình độ 
học vấn, một phần bắt nguồn từ kỹ năng sử dụng 
tiếng phổ thông chưa đồng đều. Do đó, để đảm bảo 
quá trình giao tiếp cũng như trao đổi diễn ra thuận 
lợi nhất thiết cần phải có sự tìm tòi và học hỏi ngôn 
ngữ của nhau. Người dân tộc thiểu số tại chỗ cần sử 
dụng thông thạo tiếng phổ thông để tiếp thu các tri 
thức mới trong sự thay đổi nhanh chóng của xã hội 
hiện nay, đồng thời tộc người đa số (người Kinh), 
đặc biệt là những người trong hệ thống chính quyền 
cần hiểu biết tiếng dân tộc để có thể thấu hiểu và 
nắm rõ tình hình các dân tộc thiểu số. Từ đó có thể 
cùng đồng bào tại chỗ vươn lên trong cuộc sống. 

Trong quan hệ đồng tộc với bên ngoài, các mối 
quan hệ được hình thành do nguyên nhân lịch sử, 
quan hệ huyết thống, quan hệ đồng tôn giáo hoặc 
những giao thiệp đã có từ trước. Những mối quan 
hệ này tuy có sự đậm nhạt theo từng thời kỳ nhưng 
nhìn chung vẫn thể hiện được sự hòa nhập và giữ 
vững mối quan hệ bền chặt giữa các dân tộc. Mối 
quan hệ với bên ngoài được duy trì thúc đẩy sự giao 
lưu, từ đó làm giàu thêm văn hóa của các tộc người. 
Những mối liên kết trong nội tộc và giữa các dân 
tộc trong vùng được hình thành từ lâu, họ dễ dàng 
đồng cảm với hoàn cảnh của nhau và sẵn sàng trợ 
giúp khi gặp khó khăn.

Hiện các dân tộc Chăm, Ra-glai và Chơ-ro vùng 
cực Nam Trung Bộ vẫn là một cộng đồng yên ả. 
Chính sách khuyến khích phát triển, khuyến khích 
những hoạt động phát triển cộng đồng, dân tộc phù 
hợp sẽ giúp cho các dân tộc tại chỗ vùng cực Nam 
Trung Bộ gắn bó được với cội nguồn dân tộc. Tạo 
điều kiện cải thiện về vật chất, tinh thần để các dân 
tộc vùng này cảm nhận được giá trị của quốc gia, dân 
tộc sâu sắc hơn, để các dân tộc tại chỗ nơi đây nhận 
diện đúng vị trí của mình trong lòng quốc gia, để tiếp 
tục khơi dậy tình cảm dân tộc, biết trân trọng những 
giá trị dân tộc, quốc gia, làm chủ hơn trongquan hệ 
dân tộc và tận dụng một cách tốt nhất các chính sách 
quốc gia để phát triển bền vững dân tộc.
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QUAN HỆ DÂN TỘC, TỘC NGƯỜI Ở CÁC TỈNH VEN BIỂN
VÙNG CỰC NAM TRUNG BỘ*

Phú Văn Hẳn

Các tỉnh ven biển vùng cực Nam Trung Bộ có vị trí quan trọng trong phát triển đất nước. Ở vùng này, 
ngoài người Kinh là dân tộc đa số, các dân tộc thiểu số tại chỗ như Chăm, Ra-glai, Chơ-ro cùng 

một số dân tộc khác, kể cả các dân tộc di cư đến sau (như Hoa, Nùng,…) đã tụ cư, sinh sống, quan hệ, hợp 
thành cơ cấu dân cư đa tộc người, giàu bản sắc và giá trị truyền thống.

Trong quá trình phát triển, quan hệ dân tộc ở đây có những diễn biến đa dạng, phức tạp, đan xen lẫn 
nhau ở nội vùng, liên vùng và xuyên quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập hiện nay, vấn đề dân 
tộc và quan hệ dân tộc được phát huy tốt luôn là động lực của phát triển, ngược lại là cơ hội cho những 
mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tộc người. Làm rõ quan hệ dân tộc theo khía cạnh hôn nhân, quan 
hệ bạn bè, hàng xóm; qua tương trợ xã hội; qua giao tiếp ngôn ngữ và qua quan hệ đồng tộc của các dân 
tộc tại chỗ ở các tỉnh ven biển vùng Duyên hải cực Nam Trung Bộ trong phát triển nhằm nhận diện một số 
vấn đề về dân tộc, điều hòa quan hệ dân tộc và xây dựng khối đoàn kết dân tộc hướng mục tiêu bảo vệ và 
phát triển đất nước, phát triển bền vững vùng cực Nam Trung Bộ hiện nay.
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